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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: Vật lí 3 
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 32 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Học phần vật lí 3 là một trong số các học phần cơ bản của môn vật lí trong chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp 9+3,5. Học sinh các ngành đào tạo phải học và thi kết thúc học phần đạt yêu cầu để có thể hoàn thành chương trình cơ bản.      
· Tính chất: Cung cấp cho học sinh các kiến thức cơ bản về vật lí, kỹ năng tính toán để ứng dụng trong các môn học chuyên ngành và công việc sau khi ra trường. Nghĩa là tạo nền tảng kiến thức cơ bản cho môn chuyên ngành.
II. Mục tiêu học phần:
2.1. Kiến thức: 
          2.1.1. Từ trường: Trong chương này, ta nghiên cứu từ trường do các hạt mang điện chuyển động và các nam châm gây ra. Ta sẽ lần lượt tìm hiểu từ trường của nam châm, của dòng điện, của Trái Đất và tìm hiểu tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện, lên hạt mang điện chuyển động. 
          2.1.2. Cảm ứng điện từ: Trong chương từ trường, ta đã tìm hiểu mối quan hệ giữa dòng điện và từ trường do dòng điện gây ra. Bây giờ, ta tìm hiểu vấn đề theo hướng ngược lại, trong điều kiện nào từ trường gây ra dòng điện? Ta sẽ xem xét theo trình tự hiện tượng cảm ứng điện từ, định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng, suất điện động cảm ứng, hiện tượng tự cảm, suất điện động tự cảm, năng lượng từ trường.
          2.1.3. Khúc xạ ánh sáng: Khúc xạ ánh sáng là hiện tượng quan trọng có nhiều ứng dụng. Ta sẽ tìm hiểu khá kĩ về sự khúc xạ ánh sáng dẫn đến sự phản xạ toàn phần.
          2.1.4. Mắt – Các dụng cụ quang: Mắt là bộ phận thu nhận ánh sáng giúp ta nhìn thấy các vật ở xung quanh. Mắt là hệ quang học có cấu tạo phức tạp và tinh vi. Ta sẽ tìm hiểu mắt về phương diện quang hình học. Các dụng cụ quang dùng trong khoa học và trong đời sống rất đa dạng. Các dụng cụ quang đều áp dụng các định luật phản xạ và khúc xạ ánh sáng. Các dụng cụ quang được đề cập đến bao gồm lăng kính, thấu kính, kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn.  
          2.1.5. Dao động cơ: Ta tìm hiểu về các mô hình cơ của dao động điều hòa con lắc lò xo, con lắc đơn; tìm hiểu các đặc trưng của dao động điều hòa; tìm hiểu các loại dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng. Một công cụ hỗ trợ cũng được sử dụng là phương pháp vectơ quay của Fre-nen.
          2.1.6. Sóng cơ và sóng âm:  Bắt đầu bằng việc nghiên cứu sóng và sự truyền sóng đến các đặc trưng tần số sóng, bước sóng dẫn đến phương trình sóng. Ta sẽ tìm hiểu các hiện tượng đặc trưng quan trọng xảy ra trong quá trình truyền sóng là giao thoa sóng và sóng dừng. Với sóng âm, ta sẽ tim hiểu các đặc trưng vật lí và sinh lí của âm thanh.
 2.2. Kĩ năng: 
          2.2.1. Từ trường: Thành thạo các kĩ năng xác định từ trường do các hạt mang điện chuyển động và các nam châm gây ra. Thành thạo trong việc khảo sát tác dụng của từ trường lên dây dẫn có dòng điện, lên hạt mang điện chuyển động. 
          2.2.2. Cảm ứng điện từ: Thành thạo trong việc giải thích các hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm. Thấu hiểu khám phá của Fa-ra-đây qua thí nghiệm từ trường gây ra dòng điện. Xác định dễ dàng chiểu dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ. Có khái niệm sâu sắc về suất điện động cảm ứng, suất điện động tự cảm, năng lượng từ trường.
          2.2.3. Khúc xạ ánh sáng: Thành thạo trong việc nhận định các ứng dụng của sự khúc xạ ánh sáng. Phân biệt dễ dàng sự phản xạ thông thường với  sự phản xạ toàn phần.
          2.2.4. Mắt – Các dụng cụ quang:  Thành thạo trong lí luận phân tích mắt là hệ quang có cấu tạo phức tạp và tinh vi. Nhận định minh tường các dụng cụ quang đều áp dụng các định luật phản xạ và khúc xạ ánh sáng. Hiểu và nhớ đặc điểm các dụng cụ quang cơ bản bao gồm lăng kính, thấu kính, kính lúp, kính hiển vi, kính thiên văn.  
          2.2.5. Dao động cơ:  Thành thạo trong việc tính toán liên quan đến các mô hình cơ của dao động điều hòa là con lắc lò xo, con lắc đơn. Hiểu sâu sắc các đặc trưng của dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng. Thành thạo áp dụng phương pháp vectơ quay của Fre-nen.
          2.2.6. Sóng cơ và sóng âm:  Thành thạo trong việc nghiên cứu sóng và sự truyền sóng. Hiểu thấu các đặc trưng tần số sóng, bước sóng. Viết và hiểu biểu thức toán của sóng. Hiểu các hiện tượng đặc trưng xảy ra trong quá trình truyền sóng là giao thoa sóng và sóng dừng. Với sóng âm, thành thạo trong việc phân biệt các đặc trưng vật lí và sinh lí của âm.
          2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
          Đối với học sinh, đối tượng đóng vai trò trung tâm trong hoạt động dạy – học, ngoài việc phải chủ động trong quá trình học tập còn phải tích cực tự giác rèn luyện trong thời gian được đào tạo tại nhà trường. Cụ thể, phải tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo. Phải biết năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.
III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:


	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	 Bài tập
	Kiểm tra

	
	Chương I: Từ trường
	11
	7
	4
	0

	1
	Bài 1: Từ trường
	2
	2
	
	

	2
	Bài 2: Lực từ - Cảm ứng điện từ
	1
	1
	
	

	3
	Bài tập
	1
	
	1
	

	4
	Bài 3:  Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
	2
	2
	
	

	5
	Bài tập
	2
	
	2
	

	6
	Bài 4: Lực Lo-ren-xơ
	2
	2
	
	

	7
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Chương II: Cảm ứng điện từ
	7
	4
	2
	1

	8
	Bài 5: Từ thông – Cảm ứng điện từ
	2
	2
	
	

	9
	Bài 6: Suất điện động cảm ứng
	1
	1
	
	

	10
	Bài tập
	1
	
	1
	

	11
	Bài 7: Tự cảm
	1
	1
	
	

	12
	Bài tập
	1
	
	1
	

	13
	Kiểm tra chương I, II
	1
	
	
	1

	
	Chương III: Khúc xạ ánh sáng
	5
	3
	2
	0

	14
	Bài 8: Khúc xạ ánh sáng
	2
	2
	
	

	15
	 Bài tập
	1
	
	1
	

	16
	Bài 9: Phản xạ toàn phần
	1
	1
	
	

	17
	Bài tập
	1
	
	1
	

	
	Chương IV Mắt – Các dụng cụ quang
	15
	7
	7
	1

	18
	 Bài 10: Lăng kính
	1
	1
	
	

	19
	Bài tập
	1
	
	1
	

	20
	Bài 11: Thấu kính mỏng
	2
	2
	
	

	21
	Bài tập
	2
	
	2
	

	22
	Bài 12: Mắt
	1
	1
	
	

	23
	Bài tập
	1
	
	1
	

	24
	Bài 13: Kính lúp
	1
	1
	
	

	25
	Bài tập
	1
	
	1
	

	26
	Bài 14: Kính hiển vi
	1
	1
	
	

	27
	Bài tập
	1
	
	1
	

	28
	Bài 15: Kính thiên văn
	1
	1
	
	

	29
	Bài tập
	1
	
	1
	

	30
	Kiểm tra chương IV
	1
	
	
	1

	
	Chương V: Dao động cơ 
	12
	5
	6
	1

	31
	Bài 16: Dao động điều hòa
	1
	1
	
	

	32
	Bài tập
	1
	
	1
	

	33
	Bài 17: Con lắc lò xo
	1
	1
	
	

	34
	Bài tập
	1
	
	1
	

	35
	Bài 18: Con lắc đơn
	1
	1
	
	

	36
	Bài tập
	1
	
	1
	

	37
	Bài 19: Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức
	1
	1
	
	

	38
	Bài 20: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nen
	1
	1
	
	

	39
	Bài tập
	3
	
	3
	

	40
	Kiểm tra chương III, IV, V
	1
	
	
	1

	
	Chương VI: Sóng cơ và sóng âm 
	6
	6
	0
	0

	41
	Bài 21: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
	2
	2
	
	

	42
	Bài 22: Giao thoa sóng
	1
	1
	
	

	43
	Bài 23: Sóng dừng
	1
	1
	
	

	44
	Bài 24: Đặc trưng vật lí của âm
	1
	1
	
	

	45
	Bài 25: Đặc trưng sinh lí của âm
	1
	1
	
	

	46
	Ôn thi kết thúc học phần
	4
	0
	4
	0

	TỔNG CỘNG         
	60
	36
	21
	3


2. Nội dung chi tiết:
Chương I                   Từ trường                                                        Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu:
 Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: 
· Học sinh được nhắc lại các những điều đã học về nam châm. 
· Học sinh nhận biết từ tính của dây dẫn có dòng điện qua thực nghiệm. 
· Học sinh hiểu tương tác từ theo quan điểm hiện đại.
· Học sinh hiểu hình ảnh đường sức từ để minh họa từ trường.
· Học sinh hiểu từ trường Trái Đất và vai trò của nó.
· Học sinh hiểu khái niệm từ trường đều và lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện. 
· Học sinh hiểu đại lượng đặc trưng của từ trường tại một điểm là vectơ cảm ứng từ. 
· Học sinh biết biểu thức tổng quát của vectơ lực từ. 
· Học sinh hiểu từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài. 
· Học sinh hiểu từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn. 
· Học sinh hiểu từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ.
· Học sinh hiểu từ trường của nhiều dòng điện.
· Học sinh hiểu khái niệm lực Lo-ren-xơ. 
· Học sinh hiểu đặc điểm chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều. 
· 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo về tương tác giữa các nam châm, giữa nam châm và dòng điện, giữa các dòng điện đều là tương tác từ.
· Học sinh thành thạo trong việc xác định hình ảnh các loại đường sức từ.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán qua công thức cảm ứng từ,độ lớn lực từ, xác định hướng từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt.
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định phương, chiều, độ lớn lực Lo-ren-xơ, chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:
Bài 1       Từ Trường
I. Nam châm
II. Từ tính của dây dẫn có dòng điện
           1. Thực nghiệm
           2. Kết luận
III. Từ trường
           1. Tương tác từ
           2. Định nghĩa
           3. Hướng quy ước của từ trường
IV. Đường sức từ
           1. Định nghĩa
           2. Các ví dụ về đường sức từ
           3. Các tính chất của đường sức từ
V. Từ trường Trái Đất
Bài 2     Lực từ - Cảm ứng điện từ
I. Lực từ
           1. Từ trường đều
           2. Xác định lực từ do từ trường đều tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện
II. Cảm ứng từ
           1. Thí nghiệm 
           2. Đơn vị cảm ứng từ
           3. Vectơ cảm ứng từ
           4. Biểu thức tổng quát của vectơ lực từ
Bài 3     Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
I. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài
II. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn
III. Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ
IV. Từ trường của nhiều dòng điện 
Bài 4     Lực Lo-ren-xơ
I. Lực Lo-ren-xơ
           1. Định nghĩa lực Lo-ren-xơ
           2. Xác định lực Lo-ren-xơ 
II. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều
           1. Chú ý quan trọng
           2. Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều
 Chương II                       Cảm ứng điện từ                                           Thời gian: 07 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu khái niệm từ thông. 
· Học sinh hiểu nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng.
· Học sinh hiểu cách xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.
· Học sinh hiểu nguồn gốc, tính chất và công dụng của dòng điện Fu-cô, suất điện động cảm ứng trong mạch kín, quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ, sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ, khái niệm về từ thông riêng của một mạch kín, khái niệm tự cảm, biết công thức tính suất điện động tự cảm, 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích mối quan hệ nghịch, từ trường gây ra dòng điện, xác định chiều dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ, năng phân tích lập luận về quan hệ giữa suất điện động cảm ứng  và định luật Len-xơ, 
· Học sinh thành thạo kĩ giải các bài tập tự cảm.
· Học sinh giải thích được hiện tượng tự cảm.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ. 
2. Nội dung chương: 
Bài 5     Từ thông – Cảm ứng điện từ
I. Từ thông
         1. Định nghĩa
         2. Đơn vị đo từ thông
II. Hiện tượng cảm ứng điện từ
           1. Thí nghiệm
           2. Kết luận
III. Định luật Len-xơ về chiều dòng điện cảm ứng
           1. Thí nghiệm
           2. Từ trường cảm ứng và từ trường của nam châm
           3. Kết luận
           4. Trường hợp từ thông biến thiên do chuyển động
IV. Dòng điện Fu-cô 
           1. Thí nghiệm thứ nhất
           2. Thí nghiệm thứ hai
           3. Giải thích
           4. Tính chất và công dụng của dòng điện Fu-cô
Bài 6     Suất điện động cảm ứng
I. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín
           1. Định nghĩa
           2. Định luật Fa-ra-đây
II. Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ
III. Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ
Bài 7     Tự cảm
I. Từ thông riêng của một mạch kín
II. Hiện tượng tự cảm
          1. Định nghĩa
          2. Một số ví dụ về hiện tượng tự cảm
III. Suất điện động tự cảm
          1. Công thức tính suất điện động tự cảm
          2. Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm
IV. Ứng dụng
Chương III                 Khúc xạ ánh sáng                                        Thời gian: 05 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu thế nào là sự khúc xạ ánh sáng. 
· Học sinh hiểu các khái niệm chiết suất của môi trường. 
· Học sinh nhận biết sâu sắc tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng.
· Học sinh hiểu điểm đặc biệt của sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn. 
· Học sinh quán triệt điều kiện để có phản xạ toàn phần. 
· Học sinh biết được cấu tạo và công dụng của cáp quang. 
·  
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ tia khúc xạ trong các trường hợp.
· Học sinh thành thạo tính toán qua việc sử dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán lí thuyết qua công thức góc giới hạn phản xạ toàn phần.
· Học sinh thành thạo trong phân tích về đường truyền tín hiệu trong cáp quang.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:
    Bài 8     Khúc xạ ánh sáng

I. Sự khúc xạ ánh sáng
         1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
         2. Định luật khúc xạ ánh sáng
II. Chiết suất của môi trường
         1. Chiết suất tỉ đối
         2. Chiết suất tuyệt đối 
III. Tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng
Bài 9     Phản xạ toàn phần
I. Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn
        1. Thí nghiệm
        2. Góc giới hạn phản xạ toàn phần
II. Hiện tượng phản xạ toàn phần
        1. Định nghĩa
        2. Điều kiện để có phản xạ toàn phần
III. Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần – Cáp quang
        1. Cấu tạo
        2. Công dụng
Chương IV                     Mắt – Các dụng cụ quang                           Thời gian: 15 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu cấu tạo của lăng kính, tác dụng tán sắc ánh sáng, đường truyền của tia sáng qua lăng kính. 
· Học sinh hiểu được các công thức lăng kính. 
· Học sinh hiểu công dụng của lăng kính. 
· Học sinh hiểu đặc điểm cấu tạo, tạo ảnh của hai loại thấu kính. 
· Học sinh hiểu các khái niệm về quang tâm, tiêu điểm, tiêu diện, tiêu cự, độ tụ của mỗi thấu kính. 
· Học sinh biết được các các công thức thấu kính.
· Học sinh biết được công dụng của thấu kính.
· Học sinh hiểu cấu tạo quang học của mắt. 
· Học sinh hiểu quá trình điều tiết, các khái niệm điểm cực viễn và điểm cực cận của mắt.
· Học sinh hiểu năng suất phân li và khả năng lưu ảnh của mắt.
· Học sinh hiểu các tật của mắt và cách khắc phục.
· Học sinh hiểu khái niệm tổng quát về các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt. 
· Học sinh hiểu công dụng và cấu tạo của kính lúp. 
· Học sinh hiểu sự tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính lúp.
· Học sinh hiểu công dụng và cấu tạo của kính hiển vi. 
· Học sinh hiểu sự tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính hiển vi.
· Học sinh hiểu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn. 
· Học sinh hiểu sự tạo ảnh và cách xác định số bội giác của kính thiên văn.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích lập luận về sự khúc xạ ánh sáng qua hai mặt lăng kính.
· Học sinh thành thạo trong việc sử dụng công thức lăng kính.
· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận trong việc giải thích sự tạo ảnh cho bởi một thấu kính mỏng.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán có sử dụng các công thức thấu kính.
· Học sinh thành thạo kĩ năng mô tả cấu tạo quang học của mắt.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán độ tụ của các loại kính sửa tật của mắt.
· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ ảnh tạo bởi kính lúp.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua công thức tính số bội giác của kính lúp.
· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ ảnh tạo bởi kính thiên văn.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua công thức tính số bội giác của kính thiên văn.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:
Bài 10     Lăng kính
I. Cấu tạo của lăng kính
II. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính
           1. Tác dụng tán sắc ánh sáng
           2. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính
III. Các công thức lăng kính
IV. Công dụng của lăng kính
          1. Máy quang phổ
          2. Lăng kính phản xạ toàn phần
Bài 11     Thấu kính mỏng
I. Thấu kính – Phân loại thấu kính
II. Khảo sát thấu kính hội tụ
           1. Quang tâm – Tiêu điểm – Tiêu diện
           2. Tiêu cự - Độ tụ
III. Khảo sát thấu kính phân kì
IV. Sự tạo ảnh bởi thấu kính 
           1. Khái niệm ảnh và vật trong quang học
           2. Cách dựng ảnh tạo bởi thấu kính
           3. Các trường hợp ảnh tạo bởi thấu kính
V. Các công thức về thấu kính 
           1. Công thức xác định vị trí ảnh
           2. Công thức xác định số phóng đại ảnh
VI. Công dụng của thấu kính 
Bài 12     Mắt.
I. Cấu tạo quang học của mắt
II. Sự điều tiết của mắt – Điểm cực viễn – Điểm cực cận
           1. Sự điều tiết
           2. Điểm cực viễn – Điểm cực cận
III. Năng suất phân li của mắt
IV. Các tật của mắt và cách khắc phục
           1. Mắt cận và cách khắc phục
           2. Mắt viễn và cách khắc phục
           3. Mắt lão và cách khắc phục
V. Hiện tượng lưu ảnh của mắt
Bài 13     Kính lúp
I. Tổng quát về các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt
II. Công dụng và cấu tạo của kính lúp
III. Sự tạo ảnh bởi kính lúp
IV. Số bội giác của kính lúp
Bài 14    Kính hiển vi
I. Công dụng và cấu tạo của kính hiển vi
II. Sự tạo ảnh bởi kính hiển vi
III. Số bội giác của kính hiển vi
Bài 15     Kính thiên văn
I. Công dụng và cấu tạo của kính thiên văn
II. Sự tạo ảnh bởi kính thiên văn
III. Số bội giác của kính thiên văn
Chương V          Dao động cơ                                                                  Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu ý nghĩa các đại lượng có trong phương trình của dao động điều hòa. 
· Học sinh hiểu cách xác định vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa.
· Học sinh hiểu mô hình cơ của dao động điều hòa con lắc lò xo. 
· Học sinh có thể phân tích động lực học dao động điều hòa con lắc lò xo. 
· Học sinh có thể phân tích dao động điều hòa con lắc lò xo về mặt năng lượng. 
·  Học sinh hiểu mô hình cơ của dao động điều hòa con lắc đơn.
· Học sinh có thể phân tích động lực học dao động điều hòa con lắc đơn. 
· Học sinh có thể phân tích dao động điều hòa con lắc đơn về mặt năng lượng
· Học sinh phân biệt được dao động tắt dần và dao động duy trì. 
· Học sinh hiểu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn trong dao động cưỡng bức.
· Học sinh hiểu cộng hưởng cơ xảy ra khi nào trong dao động cưỡng bức.
· Học sinh hiểu dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. 
· Học sinh hiểu cách xác định dao động tổng hợp bằng phương pháp giản đồ véctơ quay. 
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính đạo hàm của các hàm lượng giác.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán chu kì, tần số dao động.
· Học sinh thành thạo phân biệt đồ thị dao động điều hòa với dao động.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán chu kì, tần số dao động của con lắc lò xo.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán động năng, thế năng đàn hồi và cơ năng của con lắc lò xo.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán chu kì, tần số dao động của con lắc đơn.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán động năng, thế năng đàn hồi và cơ năng của con lắc đơn.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán tần số dao động tự do.
· Học sinh thành thạo trong việc nhận diện cộng hưởng cơ.
· Học sinh thành thạo trong việc viết biểu thức của dao động tổng hợp.
· Học sinh thành thạo kĩ năng biểu diễn vectơ quay cho dao động điều hòa.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:
Bài 16     Dao động điều hòa
I. Dao động cơ
           1. Thế nào là dao động cơ?
           2. Dao động tuần hoàn
II. Phương trình của dao động điều hòa
           1. Ví dụ
           2. Định nghĩa
           3. Phương trình
           4. Chú ý
III. Chu kì – Tần số - Tần số góc của dao động điều hòa
           1. Chu kì và tần số
           2. Tần số góc
IV. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa
           1. Vận tốc
             2. Gia tốc
V. Đồ thị của dao động điều hòa
Bài 17     Con lắc lò xo
I. Con lắc lò xo
           1. Cấu tạo
           2. Vị trí cân bằng
II. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học
           1. Dạng đại số của lực đàn hồi
           2. Gia tốc
           3. Tần số góc và chu kì dao động
           4. Lực kéo về
III. Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt năng lượng
           1. Động năng của con lắc lò xo
           2. Thế năng của con lắc lò xo
           3. Cơ năng của con lắc lò xo – Sự bảo toàn cơ năng


Bài 18     Con lắc đơn
I. Thế nào là con lắc đơn?
          1. Cấu tạo
          2. Vị trí cân bằng
II. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học
          1. Trục tọa độ cong
          2. Lực kéo về
III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt năng lượng
          1. Động năng của con lắc đơn
          2. Thế năng của con lắc đơn
          3. Cơ năng của con lắc đơn
IV. Ứng dụng để xác định gia tốc rơi tự do
Bài 19     Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức
I. Dao động tắt dần
           1. Thế nào là dao động tắt dần?
           2. Giải thích
           3. Ứng dụng
II. Dao động duy trì
           1. Thế nào là dao động duy trì?
           2. Dao động duy trì của con lắc đồng hồ
III. Dao động cưỡng bức
           1. Thế nào là dao động cưỡng bức?
           2. Ví dụ
           3. Đặc điểm
IV. Hiện tượng cộng hưởng
           1. Định nghĩa
           2. Giải thích
           3. Tầm quan trọng của hiện tượng cộng hưởng
Bài 20     Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số - Phương pháp giản đồ Fre-nen 
I. Vectơ quay
II. Phương pháp giản đồ Fre-nen
            1. Đặt vấn đề
            2. Phương pháp giản đồ Fre-nen
            3. Ảnh hưởng của độ lệch pha
Chương VI  Sóng cơ và sóng âm                                                            Thời gian: 06 giờ
     1. Mục tiêu:
Sau khi học xong chương này, học sinh có thể:                                              
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu quá trình hình thành sóng cơ và những đặc điểm của nó.
· Học sinh hiểu sự truyền của một sóng hình sin, cách biểu diễn sóng thông qua một phương trình.
· Học sinh giải thích được hiện tượng giao thoa sóng mặt nước.
· Học sinh biết phân tích dao động của một điểm trong vùng giao thoa. 
· Học sinh biết cách xác định vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa.
· Học sinh hiểu điều kiện của giao thoa sóng và thế nào là hai sóng kết hợp.
· Học sinh sự khác biệt về pha của sóng phản xạ so với pha của sóng tới đối với vật cản cố định và vật cản tự do.
· Học sinh hiểu định nghĩa sóng dừng.
· Học sinh phân biệt được sự khác nhau của sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định và một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do.
· Học sinh hiểu nguồn âm và sự truyền âm.
· Học sinh phân biệt được âm nghe được với hạ âm và siêu âm.
· Học sinh hiểu các đặc trưng vật lí của âm.
· Học sinh liên kết được đặc trưng sinh lí của âm với đặc trưng vật lí tương ứng.
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán các đặc trưng của một sóng hình sin như biên độ, chu kì hay tần số và bước sóng.
· Học sinh thành thạo kĩ năng viết phương trình sóng tại một điểm.
· Học sinh thành thạo kĩ năng cộng hai hàm lượng giác thông qua công thức cộng.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán tìm vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa.
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán các mức cường độ âm.
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích tần số dao động của âm cơ bản và họa âm.
· Vận dụng được công thức để giải bài toán đơn giản về âm
· Học sinh thành thạo kĩ năng phân biệt mỗi đặc trưng sinh lí của âm với đặc trưng vật lí tương ứng.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.
2. Nội dung chương:
Bài 21     Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
I. Sóng cơ
             1. Thí nghiệm 
             2. Định nghĩa
             3. Sóng ngang
             4. Sóng dọc
II. Các đặc trưng của một sóng hình sin
             1. Sự truyền của một sóng hình sin 
             2. Các đặc trưng của một sóng hình sin 
III. Phương trình sóng
Bài 22     Giao thoa sóng 
I. Hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước
             1. Thí nghiệm
             2. Giải thích
II. Cực đại và cực tiểu
             1. Dao động của một điểm trong vùng giao thoa
             2. Vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa
III. Điều kiện giao thoa – Sóng kết hợp
Bài 23     Sóng dừng
I. Sự phản xạ của sóng
             1. Phản xạ của sóng trên vật cản cố định
             2. Phản xạ của sóng trên vật cản tự do
II. Sóng dừng
             1. Sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định
             2. Sóng dừng trên một sợi dây có một đầu cố định và một đầu tự do
Bài 24     Đặc trưng vật lí của âm
I. Âm – Nguồn âm
            1. Âm là gì?
            2. Nguồn âm
            3. Âm nghe được – Hạ âm – Siêu âm
            4. Sự truyền âm
II. Những đặc trưng vật lí của âm
            1. Tần số âm
            2. Cường độ âm và mức cường độ âm
            3. Âm cơ bản và họa âm
Bài 25     Đặc trưng sinh lí của âm
I. Độ cao
II. Độ to
III. Âm sắc
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IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.
2. Trang thiết bị máy móc: bảng, máy chiếu, màn ảnh, hệ thống âm thanh.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: phấn, khăn lau, các dụng cụ thí nghiệm khảo sát tại lớp.
4. Các điều kiện khác: không có.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:
· Học sinh hiểu được các khái niệm cơ bản, định nghĩa, các hiện tượng vật lí, mối liện hệ giữa các đại lượng vật lí.
· Một số định luật vật lí.
       - Kỹ năng:
· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán, phân tích, tổng hợp, mô tả cấu tạo các loại kính hiển vi,  kính lúp, … , vẽ các tia khúc xạ trong các trường hợp, thành thạo kĩ năng viết phương trình sóng tại một điểm.
· Tính các đại lượng vật lí từ công thức.
· Vẽ được sự tạo ảnh của một vật qua thấu kính.
· Phân biệt đồ thị dao động điều hòa, nhận diện cộng hưởng, biểu diễn véctơ quay.
· Phân tích được tần số dao động âm.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học sinh có khả năng tự chủ việc học của mình, tìm tòi, suy luận, năng động và sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao trong học tập.
2. Phương pháp: 
	- Các bài kiểm tra tại lớp: trắc nghiệm và tự luận.
	- Kiểm tra kết thúc học phần: tự luận.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:  môn Vật lí 3 sử dụng cho học sinh đã học xong chương trình lớp 9 phổ thông trung học, sau khi học xong môn Vật lí 1,2 Toán 1,2 (các phép tính toán vec tơ). Chương trình học đáp ứng cho bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên tập trung hướng dẫn các khối kiến thức chính, các phần ứng dụng nên để học sinh tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình.
- Đối với người học: Tập trung ghi bài vắn tắt tóm lược kiến thức bài tại lớp, tự tìm hiểu và báo cáo thuyết trình trước lớp các phần ứng dụng.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
    - Chương I: Chú ý cách xác định chiều của B, I. 
    - Chương II: Cách xác định chiều của dòng điện cảm ứng theo định luật Len-xơ.
    - Chương III: Sự truyền ánh sáng vào môi trường có chiết quang kém hơn.
    - Chương IV: Cách vẽ ảnh của một vật qua thấu kính, xác định ảnh của một vật qua hệ thấu kính.
    - Chương V: Phân tích và tổng hợp hai dao động điều hòa.
    - Chương VI: Cách xác định vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa.
4. Tài liệu tham khảo:
           - Lương Duyên Bình “Vật lí 11”, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.
           - Lương Duyên Bình “Vật lí 12”, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2008.
           - Lương Duyên Bình “Bài tập vật lí 11”, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2007.
           - Vũ Quang “Bài tập vật lí 12”, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2008.
           - Lương Duyên Bình “Sách giáo viên vật lí 12”, NXB Giáo dục – Hà Nội,  2008.
      5. Ghi chú và giải thích:
	- Tùy tình hình mỗi năm, các bài tập khó có thể bổ sung ít hoặc nhiều.
- Giáo viên nên lồng ghép các hoạt động tăng cường kỹ năng mềm cho học sinh nhiều nhất trong khả năng có thể thực hiện.
- Các thí nghiệm nếu không có điều kiện thực hiện thì nên trình chiếu.
